
1 MN Ánh Dương 3

2 MN Lê Ki Ma 1

3 MN Phường 3 1

4 MN 19/5 1

5 MN Phường 5 1

6 MN Hoa Biển 2

7 MN Phường 10 1

8 MN Phước Thắng 1

9 MN Hướng Dương 2

Tổng cộng 13

Giáo viên Mầm non giữ chức danh nghề 

nghiệp Giáo viên MN hạng III (Mã số: 

V.07.02.26) trở lên; có đầy đủ tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đang giữ theo quy 

định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT 

ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào 

tạo.

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức tiếp nhận

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /        /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

TT Đơn vị 
Tổng chỉ tiêu giáo viên 

mầm non tiếp nhận

NHU CẦU TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN CẤP MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục I



Văn hóa Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng Anh TPT Trải nghiêm 

1 TH Hạ Long 2 2

2 TH Đoàn Kết 1 1

3 TH Nguyễn Thái Học 1 1

4 TH Hòa Bình 2 1 1

5 TH Thắng Nhì 5 4 1

6 TH Lý Tự Trọng 1 1

7 TH Trương Công Định 3 1 1 1

8 TH Nguyễn Viết Xuân 2 2

9 TH Lưu Chí Hiếu 3 3

10 TH Chí Linh 1 1

11 TH Nguyễn Hữu Cảnh 3 3

12 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 2 1

13 TH Võ Nguyên Giáp 2 2

14 TH Long Sơn 1 3 2 1

15 TH Long Sơn 2 5 1 1 1 1 1

37 23 2 3 4 2 3

Giáo viên Tiểu học đang xếp 

theo chức danh nghề nghiệp 

Giáo viên tiểu học hạng III 

(Mã số: V.07.03.29) trở lên; 

có đầy đủ tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp đang xếp 

theo quy định tại Thông tư số 

02/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục - 

Đào tạo.

Tổng cộng

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức 

tiếp nhận

TT Tên đơn vị

Vị trí giáo viên tiểu học tiếp nhận
Tổng chỉ tiêu 

tiếp nhận

NHU CẦU TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /        /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Phụ lục II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Văn Sử Địa Toán Hoá Thể dục tiếng Anh Mỹ thuật

1 THCS Trần Phú 1 1

2 THCS Nguyễn Văn Linh 3 1 1 1

3 THCS Nguyễn An Ninh 2 1 1

4 THCS Thắng Nhất 2 1 1

5 THCS Lương Thế Vinh 1 1

6 THCS Nguyễn Gia Thiều 1 1

7 THCS Thắng Nhì 1 1

8 THCS Võ Văn Kiệt 1 1

9 THCS Bạch Đằng 1 1

Tổng 13 1 1 1 3 2 1 2 2

NHU CẦU TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /        /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Giáo viên Trung học cơ sở đang 

xếp theo chức danh nghề nghiệp 

Giáo viên THCS hạng III (Mã 

số: V.07.04.32) trở lên; có đầy 

đủ tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp đang xếp theo quy định 

tại Thông tư số 03/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 của 

Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức 

tiếp nhận

STT Đơn vị

Vị trí giáo viên THCS tiếp nhận
Tổng chỉ 

tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục III



Văn thư  Kế toán

Thiết bị - 

thí 

nghiệm

Thư viện - 

Thiết bị
Thư viện

MẦM NON 3 3

1 MN Phường 8 1 1

2 MN Phường 5 1 1

3 MN Phường 10 1 1

TIỂU HỌC 6 3 2 1

1 TH Hòa Bình 1 1

2 TH Lê Lợi 1 1

3 TH Trương Công Định 1 1

4 TH Phước An 1 1

5 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 1 1

  THCS 10 2 3 4 1

1 THCS Vũng Tàu 3 1 1 1

2 THCS Thắng Nhì 1 1

3 THCS Nguyễn Thái Bình 1 1

4 THCS Lương Thế Vinh 3 1 1 1

5 THCS Võ Trường Toản 2 1 1

Tổng cộng 19 5 8 4 1 1

* Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức (nhân viên) tiếp nhận:

- Vị trí Nhân viên Thư viện - Thiết bị và Thư viện: viên chức đang xếp (hoặc tương đương) theo chức danh 

nghề nghiệp thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07) trở lên; có đủ tiêu chuẩn CDNN theo quy định của Thông 

tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

NHU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN CÁC CẤP: MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS

NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /        /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT Đơn vị

Vị trí nhân viên tiếp nhận
Tổng 

biên chế 

tiếp nhận

- Vị trí Nhân viên Văn thư: viên chức đang xếp (hoặc tương đương) theo chức danh nghề nghiệp Văn thư viên 

trung cấp (mã số 02.008) trở lên; có đủ tiêu chuẩn CDNN theo quy định của Thông tư số 02/2021/TT-BNV của 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

- Vị trí Nhân viên Kế toán: viên chức đang xếp theo chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp (mã số 

06.032) trở lên; có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đang xếp theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-

BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 

các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

- Vị trí Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm: viên chức đang xếp theo chức danh nghề nghiệp Nhân viên thiết bị, 

thí nghiệm (Mã số V.07.07.20); có đầy đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 

08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục IV

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
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